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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU KHIỂN
	Lớp: 14CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
 (
Đề số 
01
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 :(3 điểm)
Cho mạch vi điều khiển 89C51 được thiết kế với led đơn có đầu A nối đến ngõ ra  của vi điều khiển và đầu K nối mass. Sinh viên hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 led đơn gắn vào Port1 chớp tắt 50 lần, sau đó sáng lan dần từ trái qua phải, chương trình tự dừng lại sau khi kết thúc. 
Trong chương trình Sinh viên phải sử dụng timer0 hay timer1 làm chương trình con delay 1 giây, không sử dụng các thanh ghi r0 đến r7 hoặc các ô nhớ tương đương.

Caâu 2 : ( 3 ñieåm)
	Viết chương trình điều khiển 32 led đơn nối vào port 0, port 1, port 2 và port 3 vi điều khiển 89C51 sáng lan dần từ phải sang trái với chương trình con thời gian delay 65535 µs, led được thiết kế  đầu A nối vào vi điều khiển còn đầu K nối mass.

Câu  3 :  ( 2 điểm )
	Cho đoạn chương trình sau:
	MOV A,# 82H 
	MOV R1,#C5H
	ANL A,R1
	SWAP A
	END
	Giải thích đoạn chương trình trên và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A



Câu 4:  ( 2 điểm )
Cho đoạn chương trình sau:
	MOV A,#79H
	MOV R1,#0C5H
	ANL A,R1
	SETB C
	RLC A
	SWAP A
	END
Hãy giải thích chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A





_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)         (Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
									




	Huỳnh Ngọc Mai	Nguyễn Thị Tố Nga


	
		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU KHIỂN
	Lớp: 14CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số: 01
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
Chương trình:

org 0000h
mov R0,#00
choptat:	 mov p1,#00h					
		lcall delay					
		mov p1,#0ffh		
		lcall delay			
		inc r0			
		cjne r0,#50,choptat			
		mov p1,#00h	

		
loop:		lcall delay		
		setb c					
		mov a,p1				
		rlc a						
		mov p1,a              	
		jnc loop		
		sjmp $					



; chuong trinh con delay 1 giay
	delay:	mov 	7fh,#20
	de:	clr 	tr0
		mov    tmod ,#00000001b    	
		mov 	th0,#high(15536)  
		mov 	tl0,#low(15536)   
		setb 	tr0
		clr 	tf0
		jnb 	tf0,$
		djnz 	7fh,de
		ret
end	
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	Chương trình

	;chuong trinh dieu khien 4 port 0 - 32 led chop tat 10 lan
		org 000h		;khai bao dia chi bat dau cua chuong trinh
		mov R0,#00								(0,25 ñieåm)
lb:		mov p0,#00h		;tat 8 led cua p0
[bookmark: _GoBack]		mov p1,#00h		;tat 8 led cua p1			mov p2,#00h		;tat 8 led cua p2
		mov p3,#00h		;tat 8 led cua p3
		lcall delay		;goi chuong trinh con delay		

		mov p0,#0ffh		;sang 8 led cua p0
		mov p1,#0ffh		;sang 8 led cua p1			
		mov p2,#0ffh		;sang 8 led cua p2
		mov p3,#0ffh		;sang 8 led cua p3			
		lcall delay		;goi chuong trinh con delay
		inc r0			;tang bien dem chu ky len 1			
		cjne r0,#10,lb	;ss va tiep tuc neu chua = 10
		sjmp $		;nhay tai cho				
	


;chuong trinh con
delay: 	mov r6,#0ffh		;nap hang so delay FFH vao thanh ghi r6
de :		mov r7,#0ffh		;nap hang so delay FFH vao thanh ghi r7	
		djnz r7,$		;giam thanh ghi r7 di 1 va nhay khi r7 khac 00
		djnz r6,de		;giam thanh ghi r6 di 1 va nhay khi r6 khac
		ret			;thoat khoi chuong trinh con			
end		
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	3
	
	Giải thích đoạn chương trình và kết quả của thanh ghi A
	2


	
	
	
Giải thích đoạn chương trình:
	MOV A,# 82H 	; chuyển giá trị 82 h vào thanh ghi A

	MOV R1,#C5H	; chuyển giá trị C5h vào thanh ghi R1

ANL A,R1   	; thực hiện phép toán AND nội dung thanh ghi A với R1, lưu kết quả vào thanh ghi A, A=80h

	SWAP A		; hoa1n chuyển nội dung 4 bit thấp và 4 bit cao trong thanh ghi A

	END			; kết thúc chương trình	

Kết quả cuối cùng trong thanh ghi A là 08H
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	4
	
	      Giải thích đoạn chương trình và kết quả của thanh ghi A     


           MOV A,#79H		;chuyển 79h vào thanh ghi A

	MOV R1,#0C5H	;chuyển 0C5h vào thanh ghi R1

	ANL A,R1		; and data trong A với data trong R1

	SETB C		; làm C=1

	RLC A			; xoay trái có cờ thanh ghi A
	SWAP A		; chuyển 4bit cao thành 4 bit thấp và ngược lại
	END			; kết thúc chương trình

Kết quả cuối cùng trong thanh ghi A: 38H
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU KHIỂN
	Lớp: 14CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút(không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 02
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 :(3 điểm)
Cho mạch vi điều khiển 89C51 được thiết kế với led đơn có đầu A nối đến ngõ ra  của vi điều khiển và đầu K nối mass. Viết chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn sáng dần và tắt dần.

Câu 2 : ( 3 điểm)
	Lập trình dùng Port1 kết nối với các led để điều khiển đèn giao thông ở một ngã tư với 2 cột đèn. Cho thời gian delay của mỗi đèn như sau:
+ Đèn xanh sáng 18s
+ Đèn vàng sáng 2s
+ Đèn đỏ sáng 20s

Câu 3 : ( 2 điểm)
Viết chương trình delay 1s dùng Timer 0

Câu 4 : ( 2 điểm)
	Cho đoạn chương trình sau: :
	MOV A,# 82H 
	MOV R1,#C5H
	ANL A,R1
	SWAP A
	END
	Giải thích đoạn chương trình trên và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A

_______Hết_______


GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


 TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN			GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)		(Ký tên và ghi rõ họ tên)		(Ký tên và ghi rõ họ tên)
									



	Huỳnh Ngọc Mai	Nguyễn Thị Tố Nga

		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU KHIỂN
	Lớp: 14CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số: 02
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1



































	
	
Chương trình:

ORG 0000H
Star: 
	MOV P0,#00H	; TẮT P.0
S1:
	LCALL DELAY	; gọi chương trình delay
	MOV A, P0		; chuyển nội dung p0 vao thanh ghi A
	SETB C		; làm C=1
	RLC A			; xoay trái thanh ghi A có cờ
	MOV P0,A		; chuyển nội dung thanh ghi A ra p0
	JNC S1		; khi cờ C=0 nhảy về nhãn S1, C=1: tiếp tục thực hiện lệnh kế



S2:
	LCALL DELAY	; gọi chương trình delay
	MOV A,P0		; chuyển nội dung p0 vao thanh ghi A
	CLR C			; làm C=0
	RLC A			; xoay trái thanh ghi A có cờ
	MOV P0,A		; chuyển nội dung thanh ghi A ra p0
	JC S2			; khi cờ C=1 nhảy về nhãn S2, C=0: tiếp tục thực hiện lệnh kế
	SJMP Star		; nhảy về nhãn Star để thực hiện lại



; chương trình con delay
DELAY: 	MOV R0,#0FFH
DEL2: 		MOV R1,#0FFH
DEL1: 		DJNZ R1,DEL1
DJNZ R0,DEL2
RET
END
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	Chương trình

	ORG 0000H
S: 	MOV P0,#21H		; Đ1 + X2 sáng
	LCALL DELAY 18S		; gọi delay 18s
	MOV P0,#22H		; Đ1 + V2 sáng
	LCALL DELAY 2S		;gọi delay 2s
	MOV P0,#0CH		; X1 + Đ2 sáng
	LCALL DELAY 18S		;gọi delay 18s
	MOV P0,#14H		;V1 + Đ2 sáng
	LCALL DELAY 2S		; gọi delay 2s
	SJMP S

DELAY 18S:
	MOV R1,#18
	DEL1: LCALL DELAY1S
	DJNZ R1,DEL1
	RET

DELAY 2S:
	LCALL DELAY1S
	LCALL DELAY1S
	RET

DELAY1S:
	MOV TMOD,#01H
	MOV R0,#20

RE: 
	MOV TL0,#LOW(-50000)
	MOV TH0,#HIGH(-50000)
	SETB TR0
	JNB TF0
	CLR TF0
	DJNZ R0,RE
RET
END
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	3
	
	Chương trình delay 1s dùng Timer 0	
	2


	
	
	

delay:		mov 	7fh,#20h		
de:		clr 	tr0
			mov 	th0,#high(15536)		
			mov 	tl0,#low(15536)		
			setb 	tr0			
			clr 	tf0			
			jnb 	tf0,$
			djnz 	7fh,de		
			ret				
end						
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	4
	
	Giải thích đoạn chương trình và kết quả của thanh ghi A


Giải thích đoạn chương trình:
	MOV A,# 82H 	; chuyển giá trị 82 h vào thanh ghi A

	MOV R1,#C5H	; chuyển giá trị C5h vào thanh ghi R1

ANL A,R1   	; thực hiện phép toán AND nội dung thanh ghi A với R1, lưu kết quả vào thanh ghi A, A=80h

	SWAP A		; hoa1n chuyển nội dung 4 bit thấp và 4 bit cao trong thanh ghi A

	END			; kết thúc chương trình	

Kết quả cuối cùng trong thanh ghi A là 08H
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nh con th

?

i 

gian delay 65535 µs, led 

đư

?

c thi

?

t k

?

  

đ

?

u 

A

 

n

?

i vào vi 

đ

i

?

u khi

?

n cňn 

đ

?

u 

K

 

n

?

i mass.

 

 

Câu 

 

3 :

  

( 2 đi

?

m

 

)

 

 

Cho đo

?

n chương tr

ình sau:

 

 

MOV A,# 82H 

 

 

MOV R1,#C5H

 

 

ANL A,R1

 

 

SWAP A

 

 

END

 

 

Gi

?

i thích đo

?

n chương tr

ình trên và cho bi

?

t k

?

t qu

?

 cu

?

i cùng trong thanh 

ghi A

 

 

 

Đ

?

 s

?

 

01

 

